LÝ LỊCH KHOA HỌC


	1. Họ và tên:
	[image: havu]HOÀNG ANH VŨ

	2. Giới tính
	Nam

	3. Ngày sinh
	30.04.1987

	4. Quốc tịch
	Việt Nam

	5. Liên hệ
	Viện Nông nghiệp và Môi trường
312 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam 
Tel. +84 989179777
Email: vuha@quangbinhuni.edu.vn




1. Đào tạo
	Thời gian
	Cơ sở đào tạo
	Bằng cấp

	2011-2012
	Đại học Khoa học, Đại học Huế, Việt Nam
	Thạc sĩ Khoa học Môi trường

	2009-2011
	Đại học Khoa học, Đại học Huế, Việt Nam
	Cử nhân Khoa học Môi trường


2. Kỹ năng ngoại ngữ (thang điểm từ 1 đến 5)
	Ngoại ngữ
	Đọc
	Nói
	Viết

	Tiếng Anh
	3
	4
	3


3. Thành viên của các tổ chức chuyên môn và học thuật
· Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE)
4. Kỹ năng khác
· Kỹ năng làm việc nhóm
· Truyền thông và media
5. Vị trí công tác hiện tại
· Giảng viên tại Bộ môn Sinh học và Môi trường, Viện Nông nghiệp và Môi trường - Đại học Quảng Bình
6. Số năm kinh nghiệm
· 12 năm (từ 2009 đến nay)
7. Chuyên môn chính
· Đánh giá tác động môi trường, Luật bảo vệ môi trường
· Biến đổi khí hậu, Bảo tồn đa dạng sinh học
8. Quá trình công tác
	Thời gian
	Quốc gia
	Cơ quan
	Vị trí
	Mô tả công việc

	2010 - 2012
	Việt Nam
	Viện Tài nguyên
và Môi trường- Đại học Huế
	Nghiên cứu viên
	· Tham gia thực hiện các dự án, đề tài trong và ngoài nước được cơ quan tiếp nhận.

	2012 - 2014
	Việt Nam
	Công ty TNHH CNMT Hải Âu
	Phó giám đốc
	· Tham gia tư vấn Luật bảo vệ môi trường, Đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường, Đề án xả thải, Xử lý nước thải, khí thải

	2014 - nay
	Việt Nam
	Trường Đại học Quảng Bình
	Giảng viên
	· Giảng dạy các học phần: Đánh giá tác động môi trường, Biến đổi khí hậu, Tài nguyên Biển, Tài nguyên Khoáng sản, Cơ sở khoa học môi trường,…
· Tư vấn độc lập cho các dự án về Đánh giá tác động môi trường, thủ tục pháp lý về môi trường, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, xử lý môi trường.



10. Các bài báo khoa học đã công bố 

	TT
	Tên bài báo
	Tên tạp chí, kỷ yếu
	Số/thời gian xuất bản
	Chỉ số tạp chí

	1
	Xây dựng hệ thống tích hợp đánh giá ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông đường bộ tại Huế. 
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam)
	Tập 49, số 5C, 2011
	ISSN 0866 708X

	2
	Ứng dụng mô hình toán và GIS đánh giá ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông đường bộ tại thành phố Huế.
	Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ XVI 
	Tập: 1, Số: 1, 2011
	

	3
	Chính sách của nhà nước trong việc quản lý và phục hồi Rừng ngập mặn ứng phó với Biến đổi khí hậu ở Việt Nam
	Tuyển tập báo cáo Hội nghị cán bộ khoa học trẻ trường ĐHQB
	Tháng 3/2015
	

	4
	Đánh giá tác động xói mòn đất của dự án chuyển đổi rừng tự nhiên qua trồng cao su tại xã Ngân Thủy, Lâm Thủy và Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
	Tạp chí Nông nghiệp và PTNT số 16 kỳ 2 tháng 8 năm 2015 
	Tháng 8 năm 2015 
	ISSN 1859 -4581

	5
	The Impacts of climate change on the shoreline erosion in Quang Cong commune, Quang Dien district, Thua Thien Hue province
	Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology
	Vol 53, N0, 3A, 2015
/Tháng 10/2015
	ISSN 0866 708X

	6
	Thành phần loài cá bộ cá Vược (Perciformes) ở một số sông chính thuộc tỉnh Khánh Hòa
	Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật biển, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6 
	21/10/ 2015 
	ISBN: 978-604-913-408-1

	7
	Đánh giá chất lượng môi trường không khí tại các nút giao thông, khu du lịch, thương mại tỉnh Quảng Bình
	Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia lần thứ 3: Môi trường và Phát triển bền vững trong bối cảnh Biến đổi khí hậu
	13/11/2015
	ISBN 978- 604-913- 427-2

	8
	Research on the Effects of Climate change on Livelihood and Ability to Addapt of Agroforestry Models in the Inland Sandy Are of Hai Lang District, Quang Tri Province
	Proceedings of the International conference: on Livelihood Development and Suitainble Environmental Management in the Context of Climate Change (LDEM), Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry.
	28/11/2015
	ISBN 978- 604-60- 2164-3


	9
	Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ chất lượng nước sông Kiến Giang đoạn qua huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
	Tạp chí Khoa học  Đại học Huế
	Tháng 11/2015
	ISSN 1859-1388

	10
	Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến nguy cơ trượt lở đất ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa thiên Huế dưới sự trợ giúp của GIS.
	Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ III: Quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và môi trường  hướng đến tăng trưởng xanh
	18/11/2016
	ISBN: 978-604-73-4719-3

	11
	Đánh giá tính đa dạng sinh học ở rừng Động Châu – Khe Nước Trong xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
	Khoa học địa lý Việt Nam với phát triển kinh tế xanh, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9 
	24-25/12/ 2016 
	ISBN: 978-604-913-513-2

	12
	Áp dụng chỉ số chất lượng nước WQI đánh giá chất lượng nước sông Nhật Lệ giai đoạn 2012 - 2015
	Khoa học địa lý Việt Nam với phát triển xanh, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9 
	24-25/12/ 2016 
	ISBN: 978-604-913-513-2

	13
	Tác động của chính sách giao đất giao rừng đến đời sống người dân ở huyện Minh Hóa - tỉnh Quảng Bình
	Khoa học địa lý Việt Nam với phát triển xanh, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9 
	24-25/12/ 2016 
	ISBN: 978-604-913-513-2

	14
	Xây dựng mô hình thủy sản kết hợp thích ứng với biến đổi khí hậu tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị  
	Khoa học địa lý Việt Nam với phát triển xanh, Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9 
	24-25/12/ 2016 
	ISBN: 978-604-913-513-2

	15
	Bước đầu ứng dụng phần mềm Qgis xây dựng bản đồ nguy cơ ngập cho thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình
	Hội thảo Quốc tế, Quản lý môi trường và phát triển bền vững 
	15/3/2017
	ISBN: 978-604-955-253-3

	16
	Current status and solutions for pesticide packaging management in rice cultivation in Le Thuy district, Quang Binh province
	Hội thảo Quốc tế, Quản lý môi trường và phát triển bền vững 
	15/3/2017
	ISBN: 978-604-955-253-3

	17
	Đánh giá tác động xói mòn đất của dự án chuyển đổi rừng tự nhiên qua trồng cây cao su tại xã Ngân Thủy và Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
	Tạp chí Khoa học Lạc Hồng
	Số đặc biệt, tháng 11/2017
	ISSN: 2526-2186

	18
	Ứng dụng chỉ số WQI đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình
	Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn Quốc năm 2017
	Tháng 12/2017
	ISBN:978-604-913-652-8

	19
	Bước đầu nghiên cứu sử dụng một số loại thức ăn phục vụ xây dựng mô hình nuôi giun quế (perionyx excavatus) tại Quảng Bình
	Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật biển, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 7
	Tháng 10/2017
	ISBN:978-604-913-615-3

	20
	Nghiên cứu ảnh hưởng của các tỷ lệ phối trộn khác nhau giữa rác thải hữu cơ và phân trâu bò đến sinh trưởng của giun quế (perionyx excavatus) tại Quảng Bình
	Tạp chí Đại học Quảng Bình 
	Số 14, tháng 10 năm 2017
	ISSN: 0866-7683

	21
	Đánh giá diễn biến chất lượng nước ngầm theo không gian và thời gian từ năm 2011-2015 tại một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 10: Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững
	21-22/4/2018
	ISBN:978-604-913-694-8

	22
	Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ trên nền đất cát pha đến năng suất của cây rau cải xanh (Brassica juncea L.) theo hướng sản xuất rau hữu cơ 
	Kỷ yếu Hội thảo quốc gia "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên" lần 2 năm 2018
	Tháng 6/2018
	ISBN:978-604-60-2782-9

	23
	Đánh giá diễn biến chất lượng nước ngầm theo không gian và thời gian từ năm 2013-2017 tại một số huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2018: Hướng tới đô thị thông minh 
	10/2018
	ISBN:978-604-60-2842-0

	24
	Nghiên cứu về đặc điểm môi trường không khí trong các hang động ở khu vực Phong Nha-Kẻ Bàng phục vụ phát triển du lịch bền vững
	Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019: Khoa học Địa lý Việt Nam phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
	4/2019
	ISBN: 978-604-9822-66-7

	25
	Đánh giá hiện trạng và diễn biến ô nhiễm tiếng ồn 
trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2017
	Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019: Khoa học Địa lý Việt Nam phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
	4/2019
	ISBN: 978-604-9822-66-7

	26
	Đánh giá chất lượng không khí tại các nút giao thông, khu du lịch, thương mại tỉnh Quảng Bình năm 2017
	Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019: Khoa học Địa lý Việt Nam phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
	4/2019
	ISBN: 978-604-9822-66-7

	27
	Đánh giá hiện trạng và diễn biến chất lượng nước thải 
Sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019: Khoa học Địa lý Việt Nam phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
	4/2019
	ISBN: 978-604-9822-66-7

	28
	Ứng dụng chỉ số WQI đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt tỉnh Quảng Bình
	Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019: Khoa học Địa lý Việt Nam phục vụ phát triển bền vững trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0
	4/2019
	ISBN: 978-604-9822-66-7

	29
	Estimates and predictions of greenhouse gases emissions from open rice straw burning in Quang Ninh district, Quang Binh province
	10th-Neu-Kku International Conference: Socio-Economic And Environmental
Issues In Development
	5/2019
	ISBN: 978-604-65-4174-5

	30
	Assessment of coastal sea water quality follow the space and period
from 2013-2017 in Quang Binh tourism beaches
	10th-Neu-Kku International Conference: Socio-Economic And Environmental
Issues In Development
	5/2019
	ISBN: 978-604-65-4174-5

	31
	Đánh giá tác động xói mòn đất của dự án chuyển đổi rừng tự nhiên qua trồng cây cao su tại xã Ngân Thủy và Kim Thủy, Huyện Lệ Thủy, Tỉnh Quảng Bình
	Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2019, Nhà xuất bản Nông Nghiệp 
	11/2019
	ISBN: 978-604-60-3104-8

	32
	Xu hướng nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa trong biển và các vấn đề còn tồn tại
	Hội thảo khoa học quốc tế: Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: thực trạng và giải pháp
	11/2019
	

	33
	Vai trò của các trường đại học trong giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa ở Việt Nam
	Hội thảo khoa học quốc tế: Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển Việt Nam: thực trạng và giải pháp
	11/2019
	

	34
	Ước tính lượng phát thải khí Methane từ nước thải sinh hoạt tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình theo hướng dẫn IPCC
	Tạp chí Khoa học Đại học Đà Lạt
	6/2019
	0866-787X

	35
	Đánh giá chất lượng nước các hồ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019
	Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu
	12020

	

	36
	Đánh giá hàm lượng kim loại nặng và rủi ro sức khỏe cho người tiêu thụ cá Dìa tro (Siganus fuscescens Houttuyn, 1782) ở tỉnh Quảng Bình
	Tạp Chí Nông Nghiệp và Phát Triển, Đại học Nông Lâm TP HCM
	2020 

	

	37
	Đánh giá diễn biến chất lượng nước ngầm theo không gian và thời gian năm 2019 tại một số huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII năm 2020
	2021
	



12. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia
	Tên Đề tài
	Loại đề tài
	Thời gian
	Trách nhiệm

	Đánh giá hiện trạng và dự báo ô nhiễm môi trường không khí ở thành phố Huế do hoạt động giao thông đường bộ đến năm 2020.
	Đề tài cấp Bộ, mã số: B2010-DHH05
	2010 – 2011
	Thành viên

	Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hoá và biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung 
	Đề tài cấp Bộ, Mã số: B2011-DHH-01. 
	2011- 2012
	Thành viên

	Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với BĐKH (lũ lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Đề tài cấp tỉnh 
	2011- 2013
	Thành viên

	Ứng dụng GIS cộng đồng xây dựng cơ sở dữ liệu cảnh quan văn hóa các dân tộc thiểu số thuộc khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng
	Đề tài cấp cơ sở
	2016-2017
	Thành viên

	Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi giun Quế bước đầu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sạch tại Quảng Bình
	Đề tài cấp cơ sở
Mã số: CS.13.2017
	2017 - 2018
	Chủ trì

	Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả giâm hom cây Phi lao (Casuarina equisetifolia Forst) trong giai đoạn vườn ươm tại Vườn thực nghiệm Trường Đại học Quảng Bình. 
	Đề tài cấp cơ sở
Mã số: CS.15.2018
	2018-2019
	Thành viên

	Nghiên cứu, đánh giá loài sâm bổ béo bốn nhị tại huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
	Đề tài cấp tỉnh
	2020 -2021
	Thành viên



13. Các dự án tham gia:
	[bookmark: _Hlk95419682]TT
	Tên dự án
	Loại dự án
	Thời gian

	1
	Trạm trộn Bê tông thương phẩm tại xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh
	Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
	2013

	2
	Dự án đầu tư xây dựng Khu điều hành, các điểm dừng chân và tuyến du lịch thuộc Dự án xây dựng, phát triển du lịch văn hóa, sinh thái khám phá và bảo tồn hệ thống hang động Tú Làn
	Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
	2013

	3
	Khu nhà xưởng hỗ trợ công trình Formosa tại xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh
	Lập Bản Cam kết Bảo vệ môi trường
	2013

	4
	Khu gia công tổng hợp Goodean tại Lô số A6 KCN Vũng Áng I, xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
	Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
	2014

	5
	Nhà máy sản xuất cấu kiện Xây dựng Số 1 tại Lô A3 thuộc Khu công nghiệp Bắc Đồng Hới, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
	Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
	2014

	6
	Dự án Nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát tại xã Xuân Phổ- huyện Nghi Xuân – tỉnh Hà Tĩnh
	Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
	2014

	7
	Dự án “Khách sạn Mường Thanh Hà Tĩnh”
	Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
	2014

	8
	Dự án Khu nhà ở và dịch vụ đa năng Vũng Áng
	Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
	2014

	9
	Dự án “Trồng cao su tại xã Ngân Thủy, Kim Thủy và Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình”
	Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
	2014

	10
	Dự án Khách sạn Ngân Hà
	Báo cáo cấp phép xả nước thải vào nguồn nước
	2014

	11
	Dự án Sản xuất, kinh doanh bê tông tươi và gạch không nung
	Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
	2015

	12
	Dự án Nhà khách Duy Tân Quảng Bình/Quân khu 4 (giai đoạn 1)
	Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
	2015

	13
	Dự án Khu du lịch – Khách sạn – Trung tâm thương mại và vui chơi – Giải trí đa chức năng Hoàng Yến
	Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
	2016

	14
	Dự án Khu dịch vụ đêm
	Lập Kế hoạch Bảo vệ môi trường
	2016

	15
	Đường phía Đông dọc bờ sông Lệ Kỳ kết hợp đê chống lũ cho phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới
	Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
	2017

	16
	Nhà máy sản xuất Bê tông tươi thương phẩm tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch
	Lập Đề án Bảo vệ môi trường
	2017

	17
	Xây dựng các tuyến đường nội vùng trung tâm huyện lỵ mới, huyện Quảng Trạch
	Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
	2018

	18
	Khối nhà điều trị người bệnh nội trú – Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình
	Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
	2018

	19
	Trang trại chăn nuôi bò thịt áp dụng công nghệ cao của Công ty TNHH Chăn Nuôi Hòa Phát Quảng Bình
	Lập Báo cáo xả thải vào nguồn nước
	2018

	20
	Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm Hưng Vượng
	Lập Báo cáo xả thải vào nguồn nước
	2018

	21
	Trại sản xuất tôm giống Quảng Bình 2
	Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường
	2019

	22
	Tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường và cung cấp lắp đặt module xử lý nước thải công suất 20m3/ngày.đêm Showroom bảo hành, bảo dưỡng ôtô Nguyên Khang
	Lập Kế hoạch Bảo vệ môi trường
	2020

	23
	Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho các cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung
	Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu
	2020

	24
	Giám sát môi trường các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Giám sát môi trường
	2020-2021

	25
	Tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép khai thác nước dưới đất của Công Ty TNHH Kaolin Quảng Bình - BOHEMIA
	Tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép khai thác nước dưới đất
	2021

	25
	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Trạm nhân, nuôi, bảo tồn gà lôi lam mào trắng và trung tâm giáo dục môi trường
	Lập báo cáo đánh giá tác động môi
	2021

	26
	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Cửa Nghè, Huyện Bố Trạch
	Lập báo cáo đánh giá tác động môi
	2021

	27
	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Nhà máy sản xuất viên nén.
	Lập báo cáo đánh giá tác động môi
	2021

	28
	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Nạo vét, cải tạo hồ chứa nước Khe Thăng xã Thái Thủy
	Lập báo cáo đánh giá tác động môi
	2021



14. Các khoá tập huấn đã tham gia:
	Tên Khoá tập huấn
	Thời gian

	Tập huấn về GIS và sử dụng thiết bị GPS ứng dụng trong môi trường
	2007

	Khoá học mùa hè 2015: Những thách thức chung trong phát triển của khu vực Asean. Các phương pháp phân tích và ứng dụng
	2015

	Khoá học mùa hè năm 2016: Những thách thức trong chuyển đổi năng lượng của Việt Nam và Đông Nam Á
	2016

	Thúc đẩy chuyển đổi sinh thái – Xã hội lồng ghép lối sống và phong trào sinh thái trong các trường Đại học - Tiếp cận sáng tạo từ lý thuyết đến thực tiễn
	2019
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